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CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Số:   67  /SGD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2023 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

6 tháng năm 2023 

 Kính gửi: -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  -   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên Công ty niêm yết: CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM 

- Địa chỉ trụ sở chính: 363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 – TPHCM 

- Điện thoại: 028.39540600  

- Fax: 028.39540598 Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn 

- Vốn điều lệ: 41.370.000.000 vnđ 

- Mã chứng khoán: SGD 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Stt 
Số Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

1 

01/NQ-

ĐHĐCĐ.

2023 

24/04/2023 

Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả  hoaṭ  đôṇg 

sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 

2023; Báo cáo tài chính năm 2022; và các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng): 

1. Thông tin về thành viên HĐQT 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là 

TVHĐQT 

Số 

buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không  

tham dự 

1 Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch 03/2019 03 100%  

2 Ông Nguyễn Trọng Hà Ủy Viên 03/2019 03  100%  

3 Bà Lâm Quỳnh Hương Ủy Viên 03/2019 03 100%  

4 Ông Ngô Anh Phương Ủy viên 03/2019 03 100%  

5 Bà Lê Thị Tuyết Minh Ủy viên 03/2019 03 100%  

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Bình thường 

mailto:sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn


2 

 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Bình thường 

4. Các Nghị quyết của HĐQT: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 01/03/2023 
Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

2 03/NQ-HĐQT 04/05/2023 

Thông qua việc Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết thôi giữ 

chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách giáo dục 

tại thành phố Hồ Chí Minh đối kể từ ngày 04/05/2023. 

Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Đào Thị Thanh Ban Giữ chức 

vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại 

thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 04/05/2023. 

3 04/NQ-HĐQT 15/06/2023 

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế 

toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường 

Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm 

toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo 

giục tại thành phố Hồ Chí Minh. 

III. Ban kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là 

thành viên 

BKS 

Số buổi 

họp 

BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 Bà Ngô Thị Thanh Huyền 
Trưởng 

BKS 
03/2019 2 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng TV BKS 03/2019 2 100%  

3 Bà Đỗ Thị Phương Thảo TV BKS 03/2019 2 100%  

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Bình thường 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: Bình thường 

4. Hoạt động khác của BKS: Không có 

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có 

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 

Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:  

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

CK 

Chức vụ 

tại Công 

ty (nếu 

có) 

Số giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

I Ngô Trọng Vinh 
 

 

Chủ 

Tịch 

HĐQT, 

Phó 

TGĐ 

  03/2019   

1 Lê Thi ̣Tuyết Nhung  NCLQ   03/2019   

2 Ngô Anh Phương  
UV 

HĐQT 
  03/2019   

3 Ngô Thùy Dương  NCLQ   03/2019   

4 Nguyễn Thị La  NCLQ   03/2019   

5 Ngô Trọng Quang  NCLQ   03/2019   

6 
Công ty cổ phần  đầu 

tư CMC 
 NCLQ   03/2019   

II Nguyễn Trọng Hà 
 Ủy viên 

HĐQT 

  

03/2019 
  

1 

 

Nguyễn Trọng Nhã 

 
NCLQ 

  03/2019   

2 

 

Nguyễn Thị Loan 

 
NCLQ 

  03/2019   

3 

 

Nguyễn T. Diệu Huyền 

 
NCLQ 

  03/2019   

4 

 

Nguyễn Thị Lệ Hằng 

 
NCLQ 

  03/2019   

5 

 

Trần Thị Thu Hằng 

 
NCLQ 

  03/2019   

6 

 

Nguyễn Hà Linh 

 
NCLQ 

  03/2019   

7 

 

Nguyễn Hà Trang 

 
NCLQ 

  03/2019   

8 

 

Nguyễn Trọng Phúc 

 
NCLQ 

  03/2019   

III 

 

Lâm Quỳnh Hương 

 Ủy viên 

HĐQT 

  
03/2019 

  

1 

 

Đoàn Thị Liên 

 
NCLQ 

 
 

03/2019   

2 

 

Lâm Thanh Tùng 

 
NCLQ 

  03/2019   

3 

 

Lâm Mỹ Duyên 

 
NCLQ 

  03/2019   
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

CK 

Chức vụ 

tại Công 

ty (nếu 

có) 

Số giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

4 

 

Lâm Khả Ân 

 
NCLQ 

  03/2019   

5 

 

 

Nguyễn Hồng Lâm 

 
NCLQ 

  03/2019   

6 

 

Lê Thị Giang 

 
NCLQ 

  03/2019   

IV Ngô Anh Phương 
 Ủy viên 

HĐQT 

  
03/2019 

  

1 Lê Thi ̣ Tuyết Nhung  NCLQ   03/2019   

2 Ngô Trọng Vinh  

Chủ Tịch 

HĐQT, 

Phó TGĐ 

  
03/2019   

3 Ngô Thùy Dương  NCLQ   03/2019   

4 
Công ty cổ phần  đầu 

tư CMC 
 NCLQ   03/2019   

V Lê Thị Tuyết Minh 
 Ủy viên 

HĐQT 

  
03/2019 

  

1 Nguyễn Văn Chiến  NCLQ   03/2019   

2 Lê Thanh Tiến  NCLQ   03/2019   

3 Ngô Thị Kim Đáng  NCLQ   03/2019   

4 Lê Hoài Nam  NCLQ   03/2019   

5 
Nguyễn Lê Minh 

Nguyên 

 
NCLQ 

  03/2019   

6 
Nguyễn Lê Khôi 

Nguyên 

 
NCLQ 

  03/2019   

VI 
Ngô Thị Thanh 

Huyền 

 Trưởng 

BKS 

  
03/2019 

  

1 Nguyễn Văn Thịnh  NCLQ   03/2019   

2 Nguyễn Anh Trúc  NCLQ   03/2019   

3 

Nguyễn Kiên Giang 

 

 
NCLQ  

 03/2019   

4 Lê thị Nga  NCLQ   03/2019   

5 Ngô Thị Tuyên  NCLQ   03/2019   

6 Ngô Thị Phong Nhã  NCLQ   03/2019   
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

CK 

Chức vụ 

tại Công 

ty (nếu 

có) 

Số giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

VII 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 

 Thành 

viên 

BKS 

  

03/2019 

  

1 Dương Thị Phòng  NCLQ   03/2019   

2  Vũ Hồng Quang  NCLQ   03/2019   

3  Vũ Hoàng Quân  NCLQ   03/2019   

4  Nguyễn Đăng Khôi  NCLQ   03/2019   

5  Nguyễn Hồng Vân  NCLQ   03/2019   

VIII Đỗ Thị Phương Thảo 

 Thành 

viên 

BKS 

  

03/2019 

  

IX Nguyễn Thị Tuyết 

 

KTT 

  

 

 

 

04/05/2

003 

 

1 Nguyễn Quốc Việt 

 NCLQ   

 

 

04/05/2

003 

 

2 Nguyễn Ngọc Phượng 
 NCLQ    04/05/2

003 

 

3 Nguyễn Thị Hạnh 
 NCLQ    04/05/2

003 

 

4 Nguyễn Quốc Phúc 
 NCLQ    04/05/2

003 

 

5 
Nguyễn Nhật Thành 

Tài 

 NCLQ    04/05/2

003 

 

6 Nguyễn Danh Nhân 
 NCLQ    04/05/2

003 

 

X. Đào Thị Thanh Ban 

 

KTT 

 

 
04/05/20

03 

 

 

 

 

1 Đào Viết Đế 
  

NCLQ 

 
 

04/05/20

03 

  

2 Cao Thị Nhật 
  

NCLQ 

 
 

04/05/20

03 

  

3 Đào Thị Bản        
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

CK 

Chức vụ 

tại Công 

ty (nếu 

có) 

Số giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

 

NCLQ 

 

04/05/20

03 

4 Đào Quốc Vuông 

  

 

NCLQ 

  

 

04/05/20

03 

  

5 Nguyễn Trọng Hiển 

  

 

NCLQ 

  

 

04/05/20

03 

  

6 Nguyễn Ban Mai 

  

 

NCLQ 

  

 

04/05/20

03 

  

7 Nguyễn Phương Linh 

  

 

NCLQ 

  

 

04/05/20

03 

  

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công 

ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

TT Tên tổ chức/ cá nhân 

TK giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

Số ĐKKD/ 

CMND 
Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kì 

Tỷ lệ/ 

CPLH 

I Ngô Trọng Vinh  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

  207.000 5,119% 

1 Lê Thi ̣Tuyết Nhung  NCLQ   0 0 

2 Ngô Anh Phương  
UV 

HĐQT 

  
0 0 

3 Ngô Thùy Dương  NCLQ   0 0 

4 Nguyễn Thị La  NCLQ   207.000 5,119% 

5 Ngô Trọng Quang  NCLQ   193.800 4,793% 
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TT Tên tổ chức/ cá nhân 

TK giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

Số ĐKKD/ 

CMND 
Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kì 

Tỷ lệ/ 

CPLH 

6 
Công ty cổ phần  đầu 

tư CMC 
 NCLQ   219.900 5,439% 

II Nguyễn Trọng Hà  
Ủy viên 

HĐQT 
  0 0 

1 Nguyễn Trọng Nhã  NCLQ   0 0 

2 Nguyễn Thị Loan  NCLQ   0 0 

3 
Nguyễn Thị Diệu 

Huyền 

 
NCLQ 

  
0 0 

4 Nguyễn Thị Lệ Hằng  NCLQ   0 0 

5 Trần Thị Thu Hằng  NCLQ   0 0 

6 Nguyễn Hà Linh  NCLQ   0 0 

7 Nguyễn Hà Trang  NCLQ   0 0 

8 Nguyễn Trọng Phúc  NCLQ   0 0 

III Lâm Quỳnh Hương  
Ủy viên 

HĐQT 
  0 0 

1 

 

Đoàn Thị Liên 

 
NCLQ 

  
0 0 

2 

 

Lâm Thanh Tùng 

 
NCLQ 

  
0 0 

3 

 

Lâm Mỹ Duyên 

 
NCLQ 

  
0 0 

4 

 

Lâm Khả Ân 

 
NCLQ 

  
0 0 

5 

 

 

Nguyễn Hồng Lâm 

 
NCLQ 

  

  

6 

 

Lê Thị Giang 

 
NCLQ 

  
  

IV Ngô Anh Phương  
Ủy viên 

HĐQT 
  0 0 

1 Lê Thi ̣ Tuyết Nhung  NCLQ   0 0 

2 Ngô Trọng Vinh  
Chủ tịch 

HĐQT 
  207.000 5,119% 

3 Ngô Thùy Dương  NCLQ   0 0 

4 
Công ty cổ phần  đầu 

tư CMC 
 NCLQ   219.900 5,439% 

V Lê Thị Tuyết Minh  
Ủy viên 

HĐQT 
  0 0 

1 Nguyễn Văn Chiến  NCLQ   0 0 

2 Lê Thanh Tiến  NCLQ   0 0 
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TT Tên tổ chức/ cá nhân 

TK giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

Số ĐKKD/ 

CMND 
Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kì 

Tỷ lệ/ 

CPLH 

3 Ngô Thị Kim Đáng  NCLQ   0 0 

4 Lê Hoài Nam  NCLQ   0 0 

5 
Nguyễn Lê Minh 

Nguyên 

 
NCLQ 

  
0 0 

6 
Nguyễn Lê Khôi 

Nguyên 

 
NCLQ 

  
0 0 

VI 
Ngô Thị Thanh 

Huyền 
 

Trưởng 

BKS 
  

142.700 

 
3,529% 

1 Nguyễn Văn Thịnh  NCLQ   0 0 

2 Nguyễn Anh Trúc  NCLQ   0 0 

3 Nguyễn Kiên Giang  NCLQ   0 0 

4 Lê Thị Nga  NCLQ   0 0 

5 Ngô Thị Tuyên  NCLQ   0 0 

6 Ngô Thị Phong Nhã  NCLQ   0 0 

VII 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
 

Thành 

viên 

BKS 

  

0 0 

1 Dương Thị Phòng  NCLQ   0 0 

2  Vũ Hồng Quang  NCLQ   0 0 

3  Vũ Hoàng Quân  NCLQ   0 0 

4  Nguyễn Đăng Khôi  NCLQ   0 0 

5  Nguyễn Hồng Vân  NCLQ   0 0 

VIII Đỗ Thị Phương Thảo  

Thành 

viên 

BKS 

  3.050 
0,075 

% 

IX Đào Thị Thanh Ban 
 

KTT 
 

 0 0 

1 Đào Viết Đế 

 
 

NCLQ 

 

 0 0 

2 Cao Thị Nhật 

 
 

NCLQ 

 

 0 0 

3 Đào Thị Bản 

 
 

 

NCLQ 

  0 0 

4 Đào Quốc Vuông 

 
 

 

NCLQ 

  0 0 
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TT Tên tổ chức/ cá nhân 

TK giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

Số ĐKKD/ 

CMND 
Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kì 

Tỷ lệ/ 

CPLH 

5 Nguyễn Trọng Hiển 

 
 

 

NCLQ 

  0 0 

6 Nguyễn Ban Mai 

 
 

 

NCLQ 

  0 0 

7 Nguyễn Phương Linh 

 
 

 

NCLQ 

    

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: 

Không có 

Stt Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 
Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

        

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                    

 

 

NGÔ TRỌNG VINH 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BGĐ, BKS; 

- Lưu VP. 
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